THÔNG BÁO
I. Các học phần tự chọn chính thức được mở trong học kỳ 1 năm học 2019-2020
Kính gửi: Các khoa trực thuộc.
Lưu ý: Đối với các học phần (HP) tự chọn: Nhà trường chỉ tổ chức giảng dạy HP tự chọn có số SV đăng ký đông hơn hoặc có số lượng tối thiểu 30 SV/HP. Thời khóa biểu do khoa chuyên môn sắp xếp cố định trong suốt học kỳ.
1. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 16
( Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (DCK16)
HP tự chọn 2:

– Máy nâng chuyển (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Vĩnh Phối
HP tự chọn 3:

– Công nghệ khuôn mẫu (2 TC); Giảng viên: Bùi Trung Kiên 
( Ngành Công nghệ thông tin (DCT16)
HP tự chọn 1:

– Lập trình ứng dụng mobile (3 TC); Giảng viên: Bùi Công Thành 
HP tự chọn 2:

– Đồ họa ứng dụng (3 TC); Giảng viên: Phạm Khánh Bảo 
HP tự chọn 3:
– Thiết kế và triển khai mạng LAN/WAN (2 TC); Giảng viên: Phạm Văn Trung 
HP tự chọn 4:

– Kiểm thử phần mềm (2 TC); Giảng viên: Võ Đức Lân 
( Ngành Sư phạm Tin học (DST16)
HP tự chọn 2:

– Kỹ năng giao tiếp (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Kính 
HP tự chọn 3:

– Lập trình mobile (3 TC); Giảng viên: Bùi Công Thành 
HP tự chọn 4:

– Công nghệ mạng không dây (2 TC); Giảng viên: Phạm Văn Trung 
( Ngành Sư phạm Vật lý (DSV16A , DSV16B)
HP tự chọn 3: (2 lớp)
– Sử dụng bài tập định tính và câu hỏi thực tế trong dạy học Vật lý (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thanh Hải 
( Ngành Sư phạm Ngữ văn (DSN16A , DSN16B)
HP tự chọn 5:

– Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở THCS (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Thuận (1 lớp)
– Văn học nước ngoài trong nhà trường THPT (2TC); Giảng viên: Lê Văn Mẫu (1 lớp)
( Ngành Ngôn ngữ Anh (DTA16)
HP tự chọn 1:

– Tiếng Anh thương mại (2 TC); Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng 
HP tự chọn 2:

– Tiếng Anh du lịch và khách sạn (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Hữu Chấn
HP tự chọn 3:

– Phiên dịch 3 (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Hữu Chấn 
HP tự chọn 4:

– Lược sử văn học Mỹ (2 TC); Giảng viên: Trần Thị Mai Đào 
HP tự chọn 5:

– Đất nước học Mỹ (2 TC); Giảng viên: Võ Thị Kim Hoàng 
( Ngành Sư phạm Tiếng Anh (DSA16A, DSA16B)
HP tự chọn 1: (2 lớp)
– Ngôn ngữ học đối chiếu (2 TC); Giảng viên: Dương Thị Ngọc Thủy 
HP tự chọn 2: (2 lớp)
– Biên dịch (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Tú Nhi (DSA16A); Cao Thị Thanh Hải (DSA16B)
HP tự chọn 3: (2 lớp)
– Lược sử văn học Anh (2 TC); Giảng viên: Trần Thị Mai Đào
HP tự chọn 4: (2 lớp)
– Đất nước học Anh (2 TC); Giảng viên: Trương Hoàng Lan 
HP tự chọn 5: (2 lớp)
– Công nghệ trong dạy và học ngoại ngữ (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Văn Thắm
2. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 17
( Đăng ký các học phần tự chọn

( Ngành Kinh tế phát triển (DKP17)
HP tự chọn 3:

– Thống kê kinh tế (3 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Phương Hảo
3. Đối với SV bậc Đại học khóa 18
(  Đăng ký các học phần tự chọn
( Ngành Sư phạm Ngữ văn (DSN18)
HP tự chọn 3:

– Thi pháp học (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Ngọc Như Ý 
HP tự chọn 4:

– Môi trường và con người (2 TC); Giảng viên: Trương Thị Mỹ Anh 
( Ngành Kinh tế phát triển (DKP18)

– Tài chính – Tiền tệ (2 TC); Giảng viên: Phạm Thị Ý Nguyện 
( Ngành Kỹ thuật Cơ – Điện tử (DCĐ18)

– Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 TC); Giảng viên: Trần Thanh Tùng 
( Ngành Sinh học ứng dụng (DSU18)

– An toàn sinh học (2 TC); Giảng viên: Trần Ngọc Hải 
4. Đối với SV bậc Cao đẳng khóa 17
( Đăng ký các học phần tự chọn
( Ngành Sư phạm Tin học (CSI17)
– HP 1: Phân tích và thiết kế HTTT (3 TC); Giảng viên: Phạm Thị Minh Thương 
( Ngành Công nghệ thông tin (CCT17)
– HP 2: An ninh mạng (3 TC); Giảng viên: Nguyễn Khánh Thuật 
( Ngành Sư phạm Âm nhạc (CAN17)
– HP 1: Phương pháp viết ca khúc (3 TC); Giảng viên: Phạm Tuy 
( Ngành Sư phạm Hóa học (CSH17)
– HP 1: Tin học ứng dụng trong dạy học hóa học (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Nhi Phương 
( Ngành Sư phạm Tiếng Anh (CSA17)
– HP 1: Tiếng Anh du lịch – khách sạn (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Hữu Chấn 
( Ngành Sư phạm Toán học (CST17)
– HP 2: Sử dụng các phần mềm toán học (2 TC); Giảng viên: Liên Vương Lâm 
( Ngành Giáo dục mầm non (CMN17A, CMN17B, CMN17C)
– HP 2: Làm đồ dùng đồ chơi (2TC); Giảng viên: Nguyễn Hữu Quang (1lớp BC(21sv))
– HP 3: Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non (2 TC); Giảng viên: Đỗ Thị Tường Vi (2 lớp:1 lớp AB (43sv); 1 lớp C (30sv))
– HP 4: Giáo dục gia đình (2 TC); Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hảo (1 lớp BA: 34sv)
( Ngành Sư phạm Địa lý (CSĐ17)
– HP 1: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Địa lý (2 TC); Giảng viên: Thỉnh giảng.
II. Các lớp học phần môn chung chính thức được mở trong hk 1 năm học 2019-2020
1. Đối với sinh viên bậc Đại học khóa 17
( Đăng ký một số lớp học phần bắt buộc

Triển khai cho SV đăng ký lớp HP theo tên giảng viên giảng dạy đối với 3 HP môn chung:

( Pháp luật đại cương (2 TC): Gồm 189 SV (DCK17, DCĐ17, DCT17, DKP17, DSV17, DSN17, DTA17, DSA17A, DSA17B) phân thành 2 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	PL1 
	Lâm Thanh Lộc

	PL2 
	Lâm Thanh Lộc


Thời khóa biểu:  

– Lớp PL1 học vào các tiết 1, 2 của sáng thứ 3

– Lớp PL2 học vào các tiết 1, 2 của sáng thứ 4

Phương án thời lượng: Từ tuần 7 đến tuần 21: 2 tiết/tuần.

( Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT (2 TC): Gồm 96 SV (DSV17, DSN17, DSA17A, DSA17B) được phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	QL1
	Trần Đức Chí 


Thời khóa biểu:

– Các lớp QL1 học vào các tiết 1, 2 chiều thứ  5
Phương án thời lượng: Từ tuần 7 đến tuần 21: 2 tiết/tuần.

( Giáo dục học 2(2 TC): Gồm 96 SV (DSV17, DSN17, DSA17A, DSA17B) được phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:
	Lớp
	Giảng viên

	G1
	Lê Quang Hoạt 


Thời khóa biểu: Học vào các tiết 3, 4 chiều thứ  5
Phương án thời lượng: Từ tuần 7 đến tuần 21: 2 tiết/tuần.

2. Đối với SV bậc Đại học khóa 18
( Đăng ký một số lớp học phần bắt buộc

Triển khai cho SV đăng ký lớp HP theo tên giảng viên giảng dạy đối với 2 HP môn chung:

( Những NLCB của CN Mác – Lênin 2 (3 TC): Gồm 174 SV (DCK18, DCĐ18, DCT18, DKP18, DSN18, DSA18, DSU18, DTA18) phân thành 2 lớp HP, mỗi lớp 87 SV.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy:
	Lớp
	Giảng viên

	ND1 
	Ngô Thị Thùy Dung 

	ND2 
	Ngô Thị Thùy Dung 


Thời khóa biểu:
- Các lớp ND1 học vào các tiết 1, 2, 3 của chiều thứ 3

- Các lớp ND2 học vào các tiết 3, 4, 5 của sáng thứ 4

Phương án thời lượng: Từ tuần 3 đến tuần 17: 3 tiết/tuần.

( Tâm lý học đại cương (2 TC): Gồm 15 SV (DSN18, DSA18) phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	TL1
	Nguyễn Văn Kính  


Thời khóa biểu:  Học vào các tiết 1, 2 chiều thứ 5
Phương án thời lượng: Từ tuần 3 đến tuần 17: 2 tiết/tuần.

3. Đối với SV bậc Cao đẳng khóa 17
( Đăng ký một số lớp HP bắt buộc

Triển khai cho SV cao đẳng khóa 17 đăng ký lớp HP theo tên giảng viên giảng dạy đối với 2 HP môn chung:

( Quản lý HCNN và QL ngành GD&ĐT (2 TC): Gồm 95 SV (CSI17, CSĐ17, CST17, CAN17, CNV17, CSA17, CSH17) được phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	QLC1
	Trần Đức Chí 


Thời khóa biểu: Lớp QLC1 học vào các tiết 1, 2 của sáng thứ 4
Phương án thời lượng:  Từ tuần 3 đến tuần 17: 2 tiết/tuần.
( Pháp luật đại cương (2 TC): Gồm 83 SV (CSI17, CSĐ17, CST17, CAN17, CSA17, CSH17) được phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	PLC1
	Lâm Thanh Lộc


Thời khóa biểu:  Lớp PLC1 học vào các tiết 1, 2, 3 của chiều thứ 5

Phương án thời lượng:  Từ tuần 3 đến tuần 17: 3 tiết/tuần.

4. Đối với SV bậc Cao đẳng khóa 18
( Đăng ký một số lớp học phần bắt buộc

Triển khai cho SV đăng ký lớp HP theo tên giảng viên giảng dạy đối với 3 HP môn chung:

( Những NLCB của CN Mác – Lênin 2 (3 TC): Gồm 172 SV (CTH18A, CTH18B, CSĐ18, CST18, CMN18A, CMN18B, CAN18, CSA18) phân thành 2 lớp HP, mỗi lớp tối đa 86 SV.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	NC1
	Đinh Thị Thúy Kiều 

	NC3
	Ngô Thị Thùy Dung 


Thời khóa biểu:
– Lớp NC1 học vào các tiết 1, 2, 3 của chiều thứ 3
– Lớp NC3 học vào các tiết 1, 2, 3 của chiều thứ 2
Phương án thời lượng: Từ tuần 3 đến tuần 17: 3 tiết/tuần.

( Giáo dục học đại cương (2 TC): Gồm 60 SV (CAN18, CSA18, CSĐ18, CST18) được phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	GC1
	Trần Thị Kim Huệ 


Thời khóa biểu:   Học vào các tiết 1, 2 của sáng thứ 3
Phương án thời lượng: Từ tuần 3 đến tuần 17: 2 tiết/tuần.
( Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở (2 TC): Gồm 60 SV (CAN18, CSA18, CSĐ18, CST18) được phân thành 1 lớp HP.
Đội ngũ giảng viên giảng dạy:

	Lớp
	Giảng viên

	H1
	Ngô Thị Kim Ngọc 


Thời khóa biểu:   Học vào các tiết 3, 4 của sáng thứ 3
Phương án thời lượng:  Từ tuần 3 đến tuần 17:  2 tiết/tuần.
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